
STT Họ và tên Ngày sinh GT DT Lớp Ngữ văn Toán Anh V Lý H Học

1 Võ Thị Thanh An 19/12/2008 Nữ Kinh 9B

2 Nguyễn Hà Hải Anh 20/11/2008 Nữ Kinh 9B

3 Nguyễn Thị Tâm Anh 15/09/2008 Nữ Kinh 9B

4 Lê Ngọc Ánh 02/11/2008 Nữ Kinh 9B

5 Phạm Ngọc Hoài Bảo 11/01/2008 Nam Kinh 9A

6 Võ Gia Bảo 01/01/2008 Nam Kinh 9A

7 Hà Nguyễn Gia Bảo 18/11/2008 Nam Kinh 9B

8 Quảng Hồng Bảo 29/09/2008 Nữ Kinh 9B

9 Nguyễn Võ Thanh Bình 05/10/2008 Nữ Kinh 9C

10 Hà Thị Minh Châu 06/02/2008 Nữ Kinh 9C

11 Nguyễn Phạm Diệu Châu 09/07/2008 Nữ Kinh 9C

12 Phạm Quỳnh Châu 24/06/2008 Nữ Kinh 9C

13 Phùng Bảo Châu 26/11/2008 Nữ Kinh 9C

14 Nguyễn Tấn Quang Công 04/06/2008 Nam Kinh 9B

15 Phan Thị Hồng Diễm 06/12/2008 Nữ Kinh 9A

16 Bùi Thị Diễm 04/03/2008 Nữ Kinh 9C

17 Lữ Hoàng Ngọc Diệp 07/08/2008 Nữ Kinh 9B

18 Phạm Tiến Dũng 17/10/2008 Nam Kinh 9A

19 Võ Ngọc Tùng Dương 20/02/2008 Nam Kinh 9B

20 Lê Trần Ánh Dương 10/10/2008 Nữ Kinh 9C

21 Trương Nguyễn Thùy Dương 04/12/2008 Nữ Kinh 9C

22 Đinh Lâm Duy 25/07/2008 Nam Kinh 9A

23 Phạm Võ Duy 12/04/2008 Nam Kinh 9A

24 Đoàn Bảo Duy 24/01/2008 Nam Kinh 9B
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STT Họ và tên Ngày sinh GT DT Lớp Ngữ văn Toán Anh V Lý H Học

1 Ngô Phát Đạt 10/10/2008 Nam Kinh 9A

2 Trịnh Quốc Đạt 09/12/2008 Nam Kinh 9A

3 Phan Quốc Đạt 04/01/2008 Nam Kinh 9B

4 Phạm Tiến Đạt 04/06/2008 Nam Kinh 9B

5 Nguyễn Văn Đạt 30/01/2008 Nam Kinh 9C

6 Lê Đặng Thanh Hà 18/09/2008 Nữ Kinh 9C

7 Nguyễn Thị Mỹ Hải 12/01/2008 Nữ Kinh 9C

8 Đoàn Phan Gia Hân 06/09/2008 Nữ Kinh 9A

9 Lưu Gia Hân 04/11/2008 Nữ Kinh 9A

10 Ngô Gia Hân 12/07/2008 Nữ Kinh 9A

11 Nguyễn Điệp Hân 23/03/2008 Nữ Kinh 9A

12 Võ Thị Hoài Hân 17/09/2008 Nữ Kinh 9B

13 Vũ Trần Gia Hân 29/01/2008 Nữ Kinh 9B

14 Lâm Bảo Hân 22/09/2008 Nữ Hoa 9C

15 Hà Ngọc Hằng 19/07/2008 Nữ Kinh 9B

16 Nguyễn Lê Tấn Hảo 24/10/2008 Nam Kinh 9A

17 Đoàn Phương Hiếu 04/10/2008 Nữ Kinh 9B

18 Nguyễn Đức Hiệu 21/02/2008 Nam Kinh 9A

19 Lê Quỳnh Hương 18/05/2008 Nữ Kinh 9A

20 Lê Sử Huy 04/07/2008 Nam Kinh 9A

21 Võ Văn Huy 22/03/2008 Nam Kinh 9B

22 Trần Hoàng Huy 23/10/2008 Nam Kinh 9C

23 Nguyễn Minh Kha 04/07/2008 Nam Kinh 9A

24 Nguyễn Trần Kha 12/05/2008 Nam Kinh 9C
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STT Họ và tên Ngày sinh GT DT Lớp Ngữ văn Toán Anh V Lý H Học

1 Nguyễn Duy Khải 11/01/2008 Nam Kinh 9B

2 Nguyễn Tài Bảo Khang 14/11/2008 Nam Kinh 9B

3 Lê Khang 20/08/2008 Nam Kinh 9C

4 Lý Trầm Khê 13/04/2008 Nam Kinh 9B

5 Bùi Viết Khiêm 01/07/2008 Nam Kinh 9C

6 Mai Anh Khoa 23/07/2008 Nam Kinh 9A

7 Phạm Tấn Khoa 09/04/2008 Nam Kinh 9A

8 Nguyễn Trần Anh Khoa 02/10/2008 Nam Kinh 9B

9 Phạm Hồng Khoa 05/08/2008 Nam Kinh 9C

10 Trần Anh Khoa 22/07/2008 Nam Kinh 9C

11 Vũ Hà Mai Khôi 19/03/2008 Nữ Kinh 9C

12 Huỳnh Thành Tuấn Kiệt 23/09/2008 Nam Kinh 9B

13 Lý Nguyễn Ngọc Kim 02/12/2008 Nữ Kinh 9C

14 Nguyễn Như Lan 14/01/2008 Nữ Kinh 9C

15 Nguyễn Hoàng Linh 01/12/2008 Nữ Kinh 9A

16 Đỗ Trúc Linh 28/07/2008 Nữ Kinh 9B

17 Đào Uyên Linh 05/03/2008 Nữ Kinh 9C

18 Nguyễn Phương Linh 21/11/2008 Nữ Kinh 9C

19 Nguyễn Vũ Như Lộc 22/05/2008 Nữ Kinh 9C

20 Diệp Hoàng Long 13/01/2008 Nam Kinh 9A

21 Nguyễn Thị Huyền My 09/01/2008 Nữ Kinh 9B

22 Phan Ngô Khả My 29/06/2008 Nữ Kinh 9C

23 Võ Hoàng Lê Na 17/05/2008 Nữ Kinh 9C

24 Trịnh Lê Nam 15/06/2008 Nam Kinh 9A

UBND HUYỆN BÌNH SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TỰ TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 - PHÒNG 3



STT Họ và tên Ngày sinh GT DT Lớp Ngữ văn Toán Anh V Lý H Học

1 Nguyễn Văn Nam 07/09/2008 Nam Kinh 9B

2 Nguyễn Chí Nam 03/12/2008 Nam Kinh 9C

3 Ngô Thanh Năng 01/04/2008 Nam Kinh 9B

4 Phan Vũ Khánh Ngọc 01/01/2008 Nữ Kinh 9A

5 Phan Ý Nguyện 02/09/2008 Nữ Kinh 9B

6 Ngô Thanh Nhàn 16/02/2008 Nữ Kinh 9C

7 Lâm Đạo Nhân 28/08/2008 Nam Kinh 9A

8 Huỳnh Lệ Hà Nhi 27/12/2008 Nữ Kinh 9B

9 Huỳnh Ngọc Bảo Như 20/07/2008 Nữ Kinh 9A

10 Nguyễn Huỳnh Yến Như 27/07/2008 Nữ Kinh 9A

11 Tạ Thị Như 17/01/2008 Nữ Kinh 9A

12 Trần Thị Tâm Như 29/03/2008 Nữ Kinh 9A

13 Trương Lâm Gia Như 23/09/2008 Nữ Kinh 9A

14 Huỳnh Hồng Ái Như 27/02/2008 Nữ Kinh 9B

15 Đoàn Thị Thanh Như 15/03/2008 Nữ Kinh 9C

16 Phạm Hà Như 26/10/2008 Nữ Kinh 9C

17 Võ Hoàng Nguyệt Ny 18/06/2008 Nữ Kinh 9C

18 Nguyễn Pháp 14/09/2008 Nam Kinh 9B

19 Phạm Lương Hồng Phát 22/10/2008 Nam Kinh 9A

20 Phạm Hồng Phúc 03/09/2008 Nữ Kinh 9A

21 Đỗ Thị Phương 15/09/2008 Nữ Kinh 9A

22 Nguyễn Tấn Quý 17/03/2008 Nam Kinh 9C

23 Đỗ Phạm Khắc Quyền 26/05/2008 Nam Kinh 9C

24 Phạm Tiểu Quỳnh 18/10/2008 Nữ Kinh 9C
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STT Họ và tên Ngày sinh GT DT Lớp Ngữ văn Toán Anh V Lý H Học

1 Võ Lương Sơn 05/12/2008 Nam Kinh 9B

2 Nguyễn Minh Tâm 21/05/2008 Nữ Kinh 9A

3 Hồ Thị Phương Thanh 14/09/2008 Nữ Kinh 9B

4 Nguyễn Thị Minh Thư 24/05/2008 Nữ Kinh 9C

5 Nguyễn Xuân Thưởng 01/03/2008 Nam Kinh 9A

6 Bùi Bảo Thy 04/12/2008 Nữ Kinh 9B

7 Huỳnh Nhật Tiến 16/04/2008 Nam Kinh 9C

8 Trần Thảo Trâm 19/01/2008 Nữ Kinh 9A

9 Phạm Võ Bảo Trân 13/03/2008 Nữ Kinh 9B

10 Nguyễn Thùy Trang 20/07/2008 Nữ Kinh 9A

11 Tô Đình Trí 17/09/2008 Nam Kinh 9B

12 Bùi Minh Trí 20/08/2008 Nam Kinh 9C

13 Trần Nhật Trinh 13/10/2008 Nữ Kinh 9B

14 Dương Thành Trung 14/05/2008 Nam Kinh 9C

15 Trịnh Minh Trường 18/10/2008 Nam Kinh 9A

16 Trần Quang Tú 24/04/2008 Nam Kinh 9B

17 Phạm Lê Minh Tuệ 17/01/2008 Nữ Kinh 9C

18 Huỳnh Phúc Vinh 26/08/2008 Nam Kinh 9C

19 Hà Tường Vy 19/06/2008 Nữ Kinh 9A

20 Nguyễn Hạ Vy 07/06/2008 Nữ Kinh 9A

21 Trịnh Mai Phương vy 13/10/2008 Nữ Kinh 9A

22 Nguyễn Ánh Xuân 12/01/2008 Nữ Kinh 9B

23 Đỗ Đoàn Như Ý 21/06/2008 Nữ Kinh 9B

24 Huỳnh Đỗ Như Ý 16/08/2008 Nữ Kinh 9B

25 Phạm Thị Kim Yến 04/03/2008 Nữ Kinh 9A
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